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MỞ ĐẦU

Phép biện chứng duy vật là “linh hồn sống”, là “cái quyết định” của chủ nghĩa Mác, bởi khi nghiên cứu các quy luật phát triển phổ biến của hiện thực khách quan và của nhận thức khoa học, phép biện chứng duy vật thực hiện chức năng phương pháp luận chung nhất của hoạt động nhận thức và thực tiễn. Chức năng này thể hiện ở chỗ, con người dựa vào các nguyên lý, được cụ thể hóa bằng các cặp phạm trù và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, để đề ra các nguyên tắc tương ứng, định hướng hoạt động lý luận và thực tiễn của mình. 


Phép biện chứng duy vật là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật với phương pháp biện chứng; giữa lí luận nhận thức với logic biện chứng. Sự ra đời của phép biện chứng duy vật là cuộc cách mạng trong phương pháp tư duy triết học; là phương pháp tư duy khác về chất so với các phương pháp tư duy trước đó; là “phương pháp mà điều căn bản là nó xem xét những sự vật và những sự phản ánh của chúng trong tư tưởng, trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau của chúng, trong sự ràng buộc, sự vận động, sự phát sinh và sự tiêu vong của chúng”. Nội dung của phép biện chứng duy vật bao gồm hai nguyên lí (nguyên lí về mối liên hệ phổ biến; nguyên lí về sự phát triển); sáu cặp phạm trù cơ bản (cái riêng, cái chung và cái đơn nhất; nguyên nhân và kết quả; tất nhiên và  ngẫu nhiên; nội dung và hình thức; bản chất và hiện tượng; khả năng và hiện thực) và ba qui luật cơ bản (qui luật chuyển hoá từ những thay đổi về lượng dấn đến những thay đổi về chất và ngược lại; qui luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập; qui luật phủ định của phủ định). Tư duy biện chứng có thể phản ánh đúng đắn thế giới xung quanh và nhiệm vụ của người thầy giáo là rèn luyện cho học sinh xem các các đối tượng và hiện tượng trong sự vận động và phát triển.


Mọi mặt của đời sống xã hội hiện nay đều gắn với những thành tựu tiến bộ của khoa học. Để có được điều này, đòi hỏi con người phải có sự giao lưu học hỏi bạn bè quốc tế. Muốn vậy chúng ta phải biết ngoại ngữ và sử dụng nó một cách thành thạo. Chính vì vậy mà tôi thấy việc dạy và học ngoại ngữ môn Tiếng Anh trong trường trung học phổ thông là một nhu cầu thiết yếu và bắt buộc. Việc học ngoại ngữ hiện nay không chỉ để biết mà còn để làm việc, để giao lưu học hỏi với bạn bè quốc tế. Bất cứ một ngôn ngữ nào khi giao tiếp chúng ta cũng cần phải có một vốn từ nhất định để trình bày diễn đạt. Mặt khác, hiện nay bên cạnh các em học sinh tiếp thu, lĩnh hội tốt môn tiếng Anh, còn có một bộ phận nhỏ các em học sinh thật chưa thật sự chú trọng và đầu tư vào việc học tiếng Anh một cách cos hiệu quả. Để có được một câu nói hay và hoàn chỉnh đúng ngữ pháp, vận dụng lượng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp vào việc vận dụng đúng các bài tập đưa ra, trước hết các em phải có nguồn từ vựng phong phú và cách dùng từ như thế nào cho hợp lý. Và làm sao để học và nhớ, và vận dụng tốt nền tảng kiến thức căn bản một cách hiệu quả nhất? … Đây cũng chính là lý do làm tôi suy nghĩ và chọn đề tài này nhằm mục đích đưa ra phương pháp làm thế nào để học sinh, mà chủ thể chính ở đây là học sinh có thể luyện tập, vận dụng một cách tốt hơn, tăng thêm hứng thú học tập, nâng cao hiệu quả học tập, và rèn luyện tư duy biện chứng cho các em.

Vì những lý do trên đây mà tôi chọn đề tài tiểu luận của học phần Triết học là: “Nội dung và ý nghĩa của mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng đối với nghề nghiệp bản thân”.
NỘI DUNG

I.KHÁI NIỆM VỀ MỐI LIÊN HỆ

 Trong khi cùng tồn tại, các đối tượng luôn tương tác với nhau, qua đó thể hiện các thuộc tính và bộc lộ bản chất bên trong, khẳng định mình là những đối tượng thực tồn. Sự thay đổi các tương tác tất yếu làm đối tượng, các thuộc tính của nó thay đổi, và trong điều kiện có thể còn làm nó biến mất, chuyển hóa thành đối tượng khác. Sự tồn tại của đối tượng, sự hiện hữu các thuộc tính của nó phụ thuộc vào các tương tác giữa nó với các đối tượng khác, chứng tỏ rằng, đối tượng có liên hệ với các đối tượng khác. Nhưng thế nào là mối liên hệ?

“Mối liên hệ” là một phạm trù triết học dùng để chỉ các mối ràng buộc tương hỗ, quy định và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các yếu tố, bộ phận trong một đối tượng hoặc giữa các đối tượng với nhau. 

Liên hệ là quan hệ giữa hai đối tượng nếu sự thay đổi của một trong số chúng nhất định làm đối tượng kia thay đổi. Ngược lại, cô lập (tách rời) là trạng thái của các đối tượng, khi sự thay đổi của đối tượng này không ảnh hưởng gì đến các đối tượng khác, không làm chúng thay đổi. 

Liên hệ và cô lập hoàn toàn không có nghĩa là, một số đối tượng luôn liên hệ, còn những đối tượng khác lại chỉ cô lập. Trong các trường hợp liên hệ xét ở trên vẫn có sự cô lập, cũng như ở các trường hợp cô lập vẫn có mối liên hệ qua lại. Trong thế giới mọi đối tượng đều trong trạng thái vừa cô lập vừa liên hệ với nhau. Chúng liên hệ với nhau ở một số khía cạnh, và không liên hệ với nhau ở những khía cạnh khác, trong chúng có cả những biến đổi khiến các đối tượng khác thay đổi, lẫn những biến đổi không làm các đối tượng khác thay đổi. Như vậy, liên hệ và cô lập thống nhất với nhau mà ví dụ điển hình là quan hệ giữa cơ thể sống và môi trường. Cơ thể sống gắn bó với môi trường nhưng đồng thời cũng tách biệt với nó, có tính độc lập tương đối.

Trước đây, các nhà duy tâm rút các mối liên hệ giữa các sự vật ra từ ý thức, tinh thần (Hêghen cho rằng, ý niệm tuyệt đối là nền tảng của các mối liên hệ, còn Béccơly trên lập trường duy tâm chủ quan lại cho rằng, cảm giác là nền tảng của mối liên hệ giữa các đối tượng). Từ chỗ cho rằng, mọi tồn tại trong thế giới đều là những mắt khâu của một thực thể vật chất duy nhất, là những trạng thái và hình thức tồn tại khác nhau của nó, phép biện chứng duy vật thừa nhận, có mối liên hệ phổ biến giữa các đối tượng. Nhưng khi đã nói đến mối liên hệ phổ biến thì cũng phải phân biệt khái niệm mới này với đơn giản mối liên hệ. Khi nói mối liên hệ chúng ta chủ yếu mới chỉ chú ý đến sự ràng buộc, tác động lẫn nhau giữa các đối tượng vật chất - hữu hình, trong khi còn thế giới tinh thần ở đó các đối tượng không là những sự vật hữu hình mà lại vô hình như các hình thức của tư duy (khái niệm, phán đoán, suy lý) hay các phạm trù khoa học – hình thức của nhận thức cũng liên hệ chặt chẽ với nhau và liên hệ với các vật thật – nguyên mẫu hiện thực khách quan, mà các hình thức này chỉ là sự phản ánh, tái tạo lại chúng. Khi quan niệm về sự liên hệ được mở rộng sang cho cả giữa các đối tượng tinh thần và giữa chúng vốn thuộc chủ thể với các đối tượng khách quan thì sẽ có quan niệm về mối liên hệ phổ biến. Có rất nhiều loại liên hệ, trong đó có loại liên hệ chung nhất, là đối tượng nghiên cứu của phép biện chứng, loại liên hệ này được gọi là liên hệ phổ biến. Thế giới không phải là thể hỗn loạn các đối tượng, mà là hệ thống các liên hệ đối tượng. Như vậy, chính tính thống nhất vật chất của thế giới là cơ sở cho mọi liên hệ. Nhờ sự thống nhất đó các đối tượng không thể tồn tại cô lập, mà luôn tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau.
Còn quan điểm siêu hình về sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng trong thế giới thường phủ định mối liên hệ tất yếu giữa các đối tượng, được phổ biến rộng rãi trong khoa học tự nhiên rồi lan truyền sang triết học. Ở Tây Âu thế kỷ XVII - XVIII, trình độ của khoa học tự nhiên còn nhiều hạn chế, chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc s​ưu tập tài liệu, nghiên cứu thế giới trong sự tách rời từng bộ phận riêng lẻ. Quan điểm như vậy dẫn thế giới quan triết học đến sai lầm là dựng lên ranh giới giả tạo giữa các sự vật, hiện tượng, đặt đối lập các nghiên cứu khoa học chuyên ngành với nhau. Vì vậy, quan điểm siêu hình không có khả năng phát hiện ra những quy luật, bản chất và tính phổ biến của sự vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới. 

Trái lại, quan điểm biện chứng duy vật cho rằng, các sự vật, hiện tượng của thế giới tồn tại trong mối liên hệ qua lại với nhau, quy định lẫn nhau, thâm nhập, chuyển hóa lẫn nhau, chứ không hề tách biệt nhau. Đó là nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Cơ sở của sự tồn tại đa dạng các mối liên hệ đó là tính thống nhất vật chất của thế giới; theo đó, các sự vật, hiện tượng phong phú trong thế giới chỉ là những dạng tồn tại khác nhau của một thế giới vật chất duy nhất. 

Tính chất của mối liên hệ phổ biến. Phép biện chứng duy vật khẳng định tính khách quan của các mối liên hệ, tác động trong thế giới. 

Có mối liên hệ, tác động giữa các sự vật, hiện tượng vật chất với nhau. Có mối liên hệ giữa sự vật, hiện tượng vật chất với các hiện tượng tinh thần. Có các mối liên hệ giữa những hiện tượng tinh thần với nhau (mối liên hệ và tác động giữa các hình thức của nhận thức)... Các mối liên hệ, tác động đó - suy đến cùng, đều là sự quy định, tác động qua lại, chuyển hóa và phụ thuộc lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng. 

Tính phổ biến của các mối liên hệ thể hiện ở chỗ, bất kỳ nơi đâu, trong tự nhiên, trong xã hội và trong tư duy đều có vô vàn các mối liên hệ đa dạng, chúng giữ những vai trò, vị trí khác nhau trong sự vận động, chuyển hóa của các sự vật, hiện tượng. Mối liên hệ qua lại, quy định, chuyển hóa lẫn nhau không những diễn ra ở mọi sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy, mà còn diễn ra giữa các mặt, các yếu tố, các quá trình của mỗi sự vật, hiện tượng. 

Mối liên hệ phổ biến có tính đa dạng, phong phú. Có mối liên hệ về mặt không gian và cũng có mối liên hệ về mặt thời gian giữa các sự vật, hiện tượng. Có mối liên hệ chung tác động lên toàn bộ hay trong những lĩnh vực rộng lớn của thế giới. Có mối liên hệ riêng chỉ tác động trong từng lĩnh vực, từng sự vật và hiện tượng cụ thể. Có mối liên hệ trực tiếp giữa nhiều sự vật, hiện tượng, nhưng cũng có những mối liên hệ gián tiếp. Có mối liên hệ tất nhiên, cũng có mối liên hệ ngẫu nhiên. Có mối liên hệ bản chất cũng có mối liên hệ không bản chất chỉ đóng vai trò phụ thuộc. Có mối liên hệ chủ yếu và có mối liên hệ thứ yếu... chúng giữ những vai trò khác nhau quy định sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

Để phân loại các mối liên hệ như trên, phải tuỳ thuộc vào tính chất và vai trò của từng mối liên hệ. Tuy vậy, việc phân loại này cũng chỉ mang tính t​ương đối, bởi vì các mối liên hệ của các đối tượng là rất phức tạp, không thể tách chúng khỏi tất cả các mối liên hệ khác. Mọi liên hệ còn cần được nghiên cứu cụ thể trong sự biến đổi và phát triển cụ thể của chúng.

Như vậy, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến khái quát toàn cảnh thế giới trong những mối liên hệ chằng chịt giữa các sự vật, hiện tượng của nó. Tính vô hạn của thế giới, cũng như tính vô lượng các sự vật, hiện tượng đó chỉ có thể giải thích được trong mối liên hệ phổ biến, được quy định bằng các mối liên hệ có hình thức, vai trò khác nhau.
Mỗi sự vật, hiện tượng tồn tại trong nhiều mối liên hệ, tác động qua lại với nhau; do vậy, khi nghiên cứu đối tượng cụ thể cần tuân thủ nguyên tắc toàn diện. Từ nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, phép biện chứng khái quát thành nguyên tắc toàn diện với những yêu cầu đối với chủ thể hoạt động nhận thức và thực tiễn như sau. 

Thứ nhất, khi nghiên cứu, xem xét đối tượng cụ thể, cần đặt nó trong chỉnh thể thống nhất của tất cả các mặt, các bộ phận, các yếu tố, các thuộc tính, các mối liên hệ của chỉnh thể đó; “cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, tất cả các mối liên hệ và “quan hệ gián tiếp” của sự vật đó”, tức trong chỉnh thể thống nhất của “mối tổng hoà những quan hệ muôn vẻ của sự vật ấy với các sự vật khác” (V.I.Lênin).

 Thứ hai, chủ thể phải rút ra được các mặt, các mối liên hệ tất yếu của đối tượng đó và nhận thức chúng trong sự thống nhất hữu cơ nội tại, bởi chỉ có như vậy, nhận thức mới có thể phản ánh được đầy đủ sự tồn tại khách quan với nhiều thuộc tính, nhiều mối liên hệ, quan hệ và tác động qua lại của đối tượng.

 Thứ ba, cần xem xét đối tượng này trong mối liên hệ với đối tượng khác và với môi trường xung quanh, kể cả các mặt của các mối liên hệ trung gian, gián tiếp; trong không gian, thời gian nhất định, tức cần nghiên cứu cả những mối liên hệ của đối tượng trong quá khứ, hiện tại và phán đoán cả tương lai của nó. Thứ tư, quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, một chiều, chỉ thấy mặt này mà không thấy mặt khác; hoặc chú ý đến nhiều mặt nhưng lại xem xét dàn trải, không thấy mặt bản chất của đối tượng nên dễ rơi vào thuật nguỵ biện (đánh tráo các mối liên hệ cơ bản thành không cơ bản hoặc ngược lại) và chủ nghĩa chiết trung (lắp ghép vô nguyên tắc các mối liên hệ trái ngược nhau vào một mối liên hệ phổ biến).

II.NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN
Thế giới được tạo thành từ vô số những sự vật, những hiện tượng, những quá trình khác nhau. Trong lịch sử triết học những người theo quan điểm siêu hình cho rằng các sự vật, hiện tượng tồn tại cô lập, tách rời nhau. Với quan điểm siêu hình giữa các sự vật, hiện tượng không có mối liên hệ, ràng buộc quy định nhau. Khái quát những thành tựu của khoa học tự nhiên hiện đại, phép biện chứng duy vật thừa nhận mối liên hệ phổ biến của các sự vật hiện tượng trong thế giới. 

Theo phép biện chứng duy vật, nguyên lý mối liên hệ phổ biến là sự khái quát các mối liên hệ, tác động, ràng buộc, quy định, xâm nhập, chuyển hóa lẫn nhau của các sự vật, hiện tượng và các quá trình trong thế giới. Theo cách tiếp cận đó, phép biện chứng duy vật chỉ ra rằng: mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới đều tồn tại trong mối liên hệ phổ biến cùng ràng buộc, chi phối lẫn nhau, vận động và biến đổi không ngừng. Trong thế giới không có sự vật, hiện tượng tồn tại cô lập, biệt lập nhau. 

Phép biện chứng duy vật khẳng định cơ sở của mối liên hệ phổ biến giữa các sự vật, hiện tượng là tính thống nhất vật chất của thế giới. Các sự vật, hiện tượng trong thế giới dù có đa dạng và rất khác nhau, thì cũng chỉ là những dạng tồn tại cụ thể của một thế giới duy nhất là vật chất. Ý thức của con người không phải là vật chất nhưng không thể tồn tại biệt lập với vật chất bởi vì ý thức cũng chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất sống có tổ chức cao là bộ óc người; hơn nữa nội dung của ý thức cũng chỉ là kết quả phản ánh của các quá trình vật chất. 

Quan điểm duy vật biện chứng không chỉ khẳng định tính khách quan, tính phổ biến của mối liên hệ giữa các sự vật, các hiện tượng, các quá trình mà còn khẳng định tính đa dạng của sự liên hệ; bởi thế giới là một chỉnh thể với vô vàn các sự vật, hiện tượng khác nhau, chúng không ngừng vận động và phát triển một cách đa dạng. 

Có mối liên hệ bên ngoài, có mối liên hệ bên trong, có mối liên hệ chủ yếu, có mối liên hệ thứ yếu; có mối liên hệ chung bao quát một số lĩnh vực hoặc một lĩnh vực riêng biệt của hiện thực. Có mối liên hệ trực tiếp, có mối liên hệ gián tiếp. Có mối liên hệ bản chất và có mối liên hệ không bản chất, có mối liên hệ tất nhiên, có mối liên hệ ngẫu nhiên. Có mối liên hệ giữa các sự vật, có mối liên hệ giữa các mặt của mỗi sự vật. 

Phân loại các mối liên hệ là cần thiết bởi vì mỗi loại liên hệ có vai trò khác nhau đối với sự vận động và phát triển của các sự vật. Sự phân loại còn là cơ sở để xác định phạm vi nghiên cứu của phép biện chứng duy vật và của các ngành khoa học cụ thể. Tuy nhiên, việc phân loại liên hệ chỉ có ý nghĩa tương đối vì mỗi loại liên hệ chỉ là một hình thức, một bộ phận, mỗi mắt khâu của mối liên hệ chung của toàn bộ thế giới. Đây là cơ sở khoa học không chỉ để phân ngành các khoa học mà còn là cơ sở để hình thành các khoa học liên ngành.

III. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.

1. Quan điểm biện chứng về mối liên hệ giữa cái chung, cái riêng.

Trong quá trình nhận thức con người thâm nhập ngày càng sâu hơn vào các đối tượng để nắm bắt và thể hiện thông qua các khái niệm những thuộc tính và mối liên hệ chung cùng có ở tất cả chúng. Đó là vận động, không gian, thời gian, nhân quả, tính quy luật, tất yếu, ngẫu nhiên, giống nhau, khác nhau, mâu thuẫn… Chúng là những đặc trưng của các đối tượng vật chất, là những hình thức tồn tại phổ biến của vật chất, còn các khái niệm phản ánh chúng, là những phạm trù triết học.

Như vậy, phạm trù triết học là hình thức hoạt động trí óc phổ biến của con người, là những mô hình tư tưởng phản ánh những thuộc tính và mối liên hệ vốn có ở tất cả các đối tượng hiện thực. Chúng giúp con người suy ngẫm những chất liệu cụ thể đã thu nhận được trong quá trình nhận thức và cải biến hiện thực, chỉ ra những đặc trưng cơ bản nhất của khách thể. Các mối liên hệ phổ biến giữa các sự vật, hiện tượng được phép biện chứng duy vật khái quát thành các phạm trù cơ bản. Tính cặp đôi của các phạm trù thể hiện sự phản ánh biện chứng tính thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập của thế giới khách quan. Các phạm trù hình thành và phát triển trong hoạt động nhận thức, hoạt động cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội của con người. 


Sự phong phú và đa dạng của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, tư duy qui định nội dung phép biện chứng duy vật. Nội dung của phép biện chứng duy vật bao gồm nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lí về sự phát triển. Đây là các nguyên lí có ý nghĩa khái quát nhất. Các phạm trù, các qui luật cơ bản của phép biện chứng duy vật là sự cụ thể hoá của các nguyên lí trên.

Chúng được hình thành và phát triển trong quá trình hoạt động nhận thức, hoạt động cải tạo tự nhiên, xã hội. Trong phép biện chứng duy vật, các cặp phạm trù có vai trò phương pháp luận khác nhau. Các cặp phạm trù cái chung, cái riêng, cái đơn nhất; tất nhiên và ngẫu nhiên; bản chất và hiện tượng là cơ sở phương pháp luận của các phương pháp phân tích và tổng hợp, diễn dịch và qui nạp; khái quát hoá và trừu tượng hoá để từ đó nhận thức được toàn bộ các mối liên hệ theo hệ thống. Các cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả; khả năng và hiện thực là cơ sở phương pháp luận chỉ ra các mối liên hệ và sự phát triển giữa sự vật, hiện tượng là một quá trình. Các cặp phạm trù nội dung và hình thức là cơ sở phương pháp luận để xây dựng các hình thức tồn tại trong sự phụ thuộc vào nội dung, phản ánh tính đa dạng của các phương pháp nhận thức và thực tiễn. Nghiên cứu và làm sáng tỏ các nguyên lí, các cặp phạm trù, qui luật cơ bản đó là nhiệm vụ của phép biện chứng duy vật. Ph.Ăngghen nhấn mạnh “Vậy là từ trong lịch sử của xã hội loài người mà người ta đã rút ra được các quy luật của biện chứng”. Những qui luật không phải là cái gì khác ngoài những qui luật chung nhất của hai giai đoạn phát triển lịch sử ấy cũng như là bản thân tư duy.


Theo quan niệm của phép duy vật biện chứng, nhận thức bắt đầu từ sự phản ánh những sự vật, hiện tượng cụ thể của thế giới. Nhưng trong quá trình so sánh giữa những sự vật, hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác; phân biệt chỗ giống nhau và khác nhau giữa chúng, nhận thức đi đến sự phân biệt cái riêng, cái chung. 
2. Khái niệm về cái chung và cái riêng
Cái riêng là phạm trù triết học dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng nhất định. Cái đơn nhất là phạm trù triết học dùng để chỉ các mặt, các đặc điểm chỉ vốn có ở một sự vật, hiện tượng (một cái riêng) nào đó mà không lặp lại ở sự vật, hiện tượng nào khác. Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính không những có ở một sự vật, một hiện tượng nào đó, mà còn lặp lại trong nhiều sự vật, hiện tượng (nhiều cái riêng) khác nữa.

Trong lịch sử triết học đã có hai xu hướng - duy thực và duy danh - đối lập nhau giải quyết vấn đề quan hệ giữa cái riêng và cái chung. Các nhà duy thực khẳng định, cái chung tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào cái riêng. Các nhà duy danh cho rằng, cái chung không tồn tại thực trong hiện thực khách quan. Chỉ có sự vật đơn lẻ, cái riêng mới tồn tại thực. Cái chung chỉ tồn tại trong tư duy con người. Cái chung chỉ là tên gọi, danh xưng của các đối tượng đơn lẻ. Tuy cùng coi cái riêng là duy nhất có thực, song các nhà duy danh giải quyết khác nhau vấn đề hình thức tồn tại của nó. Một số (như Occam) cho rằng, cái riêng tồn tại như đối tượng vật chất cảm tính; số khác (Béccli) lại coi cảm giác là hình thức tồn tại của cái riêng…

Chủ nghĩa duy vật biện chứng đã khắc phục những khiếm khuyết của cả hai xu hướng đó trong việc lý giải mối quan hệ cái chung - cái riêng. Cả cái chung lẫn cái đơn nhất đều không tồn tại độc lập, tự thân, chúng là thuộc tính nên phải gắn với đối tượng xác định. Chỉ cái riêng (đối tượng, quá trình, hiện tượng riêng) mới tồn tại độc lập. Cái chung và cái đơn nhất đều chỉ tồn tại trong cái riêng, như là các mặt của cái riêng. 

Cái chung không tồn tại độc lập, mà là một mặt của cái riêng và liên hệ không tách rời với cái đơn nhất, hệt như cái đơn nhất liên hệ chặt chẽ với cái chung. “Bất cứ cái chung nào cũng chỉ bao quát một cách đại khái tất cả mọi vật riêng lẻ. Bất cứ cái riêng nào cũng không gia nhập đầy đủ vào cái chung…”. Cái riêng không vĩnh cửu, nó xuất hiện, tồn tại một thời gian xác định rồi biến thành cái riêng khác, rồi lại thành cái riêng khác nữa… cứ thế mãi vô cùng. V.I. Lênin viết: “Bất cứ cái riêng nào cũng thông qua hàng nghìn sự chuyển hóa mà liên hệ với những cái riêng thuộc loại khác (sự vật, hiện tượng, quá trình). Nó “chỉ tồn tại trong mối liên hệ đưa đến cái chung” và có khả năng chuyển hóa ở những điều kiện phù hợp thành cái riêng bất kỳ khác.

Mọi cái riêng đều là sự thống nhất các mặt đối lập cái đơn nhất và cái chung. Thông qua những thuộc tính, những đặc điểm không lặp lại của mình, nó thể hiện là cái đơn nhất; nhưng thông qua những thuộc tính lặp lại ở các đối tượng khác – nó lại thể hiện là cái chung. Trong khi là những mặt của cái riêng, cái đơn nhất và cái chung không đơn giản tồn tại trong cái riêng, mà gắn bó hữu cơ với nhau và trong những điều kiện xác định có thể chuyển hóa vào nhau.

Mối liên hệ giữa cái đơn nhất với cái chung thể hiện trước hết ở mối liên hệ lẫn nhau trong một thể thống nhất gồm các mặt, các yếu tố đơn lẻ vốn có trong một sự vật, hiện tượng này và các mặt, các yếu tố được lặp lại ở nó và trong các sự vật, hiện tượng khác. Mối liên hệ giữa cái chung với cái riêng biểu hiện là mối liên hệ lẫn nhau giữa các thuộc tính (hay các bộ phận) cùng có ở nhiều đối tượng với từng đối tượng đó được xét như cái toàn bộ. Như vậy, cái riêng là cái toàn bộ, cái chung chỉ là bộ phận bởi bên cạnh cái chung thì bất cứ đối tượng (cái riêng) nào cũng còn có cái đơn nhất, tức là bên cạnh những mặt được lặp lại còn có những mặt không lặp lại, những mặt cá biệt; vì vậy, bất cứ sự vật, hiện tượng riêng lẻ nào cũng là sự thống nhất giữa các mặt đối lập đó. Trong cùng một lúc, sự vật, hiện tượng đó vừa là cái đơn nhất, vừa là cái chung; thông qua các đặc điểm cá biệt, các mặt không lặp lại của mình, sự vật, hiện tượng (cái riêng) đó biểu hiện là cái đơn nhất, nhưng thông qua các mặt lặp lại trong các sự vật, hiện tượng khác, nó biểu hiện là cái chung. 

Tất cả các sự vật hiện tượng trên thế giới này đều tồn tại với tư cách là cái một (cái riêng)

Tất cả những cái một đó bao giờ cũng thuộc về cái nhóm cái loài (chúng có những cái chung). Vì thế người ta tập hợp chúng lại thành cái chung với hai giới hạn:

+Giới hạn một là chính nó

+Giới hạn hai là tập hợp chung (là quan hệ riêng ở cái này nhưng là cái chung ở cái chung khác)

Ví dụ: trường Đại học Ngoại ngữ Huế là cái chung so với Đại học Huế, khoa tiếng Anh là cái chung của trường Đại học ngoại ngữ Huế, hay trường Đại học Ngoại ngữ Huế là cái chung của các khoa tiếng Anh….

Cái riêng này khác cái riêng khác ở chỗ căn cứ vào cái đơn nhất (các sự vật, hiện tượng khác nhau là cái đơn nhất). Ví dụ giọng nói là cái đơn nhất. Cái chung này khác cái chung khác là ở sự vật, do đó để chúng ta hiểu đúng mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng thì trong hoạt động nhận thức và trong thực tiễn ta phải thấy cái chung và cái riêng biện chứng với nhau. Nếu chỉ biết cái chung, nếu tuyệt đối hóa cái chung thì sẽ rơi vào lý thuyết suôn. Ngược lại, nếu tuyệt đối hóa cái riêng thì sẽ đi đến cục bộ địa phương chủ nghĩa.

Với cái đơn nhất nó chỉ rõ quy luật xã hội của cái mới. Cái mới bao giờ cũng xuất hiện dưới cái đơn nhất, do vậy con người có thể can thiệp sự xuất hiện cái mới bằng cách nếu cái mới đó nó đại diện cho cái tích cực, tiến bộ thì có thể thúc đẩy sự ra đời nhanh chóng của nó. Ngược lại, nếu cái mới là cái không tích cực thì ngăn chặn, làm chậm sự ra đời của nó.

Ví dụ: nếu thấy một học sinh có dấu hiệu là học sinh thông minh thì chúng ta nên tạo điều kiện để học sinh phát triển; nhưng ngược lại, nếu thấy một học sinh có dấu hiệu xuất hiện những dấu hiệu không tốt thì chúng ta nên kịp thời điều chỉnh để không xuất hiện tràn lan….
Do vậy cái riêng, cái chung, cái đơn nhất có mối liên hệ biện chứng với nhau. Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, biểu hiện thông qua cái riêng, ngược lại, cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái chung, bao hàm cái chung; Cái riêng là cái toàn bộ, phong phú hơn cái chung, cái chung là cái bộ phận nhưng sâu sắc hơn cái riêng; cái đơn nhất và cái chung có thể chuyển hoá lẫn nhau trong quá trình vận động, phát triển của sự vật. V.I.Lênin viết: “cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ đưa đến cái chung. Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng. Bất cứ cái riêng nào cũng là cái chung. Bất cứ cái chung nào cũng chỉ bao quát một cách đại khái tất cả mọi vật riêng lẻ. Bất cứ cái riêng nào cũng không gia nhập đầy đủ vào cái chung, v.v.. Bất cứ cái riêng nào cũng thông qua hàng nghìn sự chuyển hoá mà liên hệ với những cái riêng thuộc loại khác”.  
3.  Mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng trong giảng dạy môn tiếng Anh

Các định nghĩa môn tiếng Anh cũng như chân lý thực nghiệm là sự phản ánh gần đúng hiện thực, chúng luôn luôn cần được hoàn thiện để phản ánh chân thực hơn nhằm đáp ứng cao hơn nhu cầu thực tiễn của con người. Cái thay đổi trong môn tiếng Anh là sự thay đổi quan điểm, từ đó nhìn nhận những kết quả đã thu được qua nhiều quá trình từ sự thay đổi đó. Cái được phát minh ra vẫn đúng trong một chừng mực nào đó khi con người khám phá ra nó vẫn luôn luôn tồn tại mà không bị định lý khác thay thế; tuy nhiên từ vị trí cơ bản nhất chúng trở thành cái quan trọng nhất cái riêng trong hệ thống tiếng Anh.

Như vậy nhận thức đi từ cái riêng đến cái chung rồi từ cái chung chuyển hóa thành cái riêng xác định phương diện nào đó thì cái chung, cái riêng mâu thuẫn. Nhưng xét ở những phương diện khác thì cái chung và cái riêng lại thống nhất. Cái chung bao trùm lên cái riêng và cái riêng nằm trong cái chung. Mỗi cái riêng có thể nằm trong nhiều cái chung khác nhau và mỗi cái chung như vậy cũng ứng với một cách nhìn về cái riêng, ứng với một quan điểm làm cơ sở cho sự thống nhất giữa cái chung và cái riêng. Từ một cái riêng nếu biết nhìn theo nhiều quan điểm các góc độ khác nhau thì có thể khái quát thành nhiều cái chung khác nhau và đôi khi đem đặc biệt hoá nhiều cái chung thì lại được một cái riêng và cứ như thế qua nhiều giai đoạn phát triển lên thành cái mới. 

Ví dụ: môn tiếng Anh thì quá khứ đơn vừa là trường hợp riêng của cấu trúc trong mệnh đề thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành, vừa là trường hợp riêng của thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Như vậy xét về hai trường hợp đều là mâu thuẫn nhưng xét về tính chất thì cùng là thì quá khứ đơn là thống nhất. 

Trong dạy học tiếng Anh, nếu người giáo viên nắm được mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng sẽ đem lại hiệu quả cao.

 
4. Vận dụng mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng vào việc dạy tiếng Anh cho học sinh.

Mỗi cái riêng có thể được chứa đựng trong nhiều cái chung, cái bao trùm nó theo một số quan hệ nào đó khác nhau và ngược lại nhiều cái riêng có thể chứa đựng trong cùng một cái chung theo một mối quan hệ nào đó giữa các đối tượng.

Cũng như trong dạy việc giảng dạy tiếng Anh cần phải làm rõ làm cho học sinh hiểu được hệ thống kiến thức. Sau mỗi nội dung cần tiến hành hệ thống hóa các cấu trúc đặc biệt cần làm rõ mối quan hệ biện chứng của nó trong môn tiếng Anh. Mối quan hệ đó có thể là giữa cái chung và cái riêng. Một công thức, cấu trúc có thể là trường hợp mở rộng hoặc là một trường hợp riêng của một cấu trúc, công thức nào đó. Thông qua đó người giáo viên có thể rèn luyện cho học sinh khai thác và vận dụng từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh trong các dạng bài tập khác nhau. Cách nhìn một cái riêng theo nhiều góc độ khác nhau là cơ hội để tập dượt năng lực vận dụng lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong việc giải bài tập tiếng Anh cũng như quá trình vận dụng các cấu trúc cao hơn để giải các bài tập có từ vựng và cấu trúc câu phức tạp hơn, nâng cao hơn.

Trong quá trình dạy học tiếng Anh cho học sinh cũng tùy vào lượng từ vựng và nội dung cấu trúc cũng như đối tượng học sinh để chúng ta chọn con đường dạy học tiếng Anh phù hợp, thông thường đó là con đường suy diễn. Trong chương trình tiếng Anh nhiều từ vựng, cấu trúc câu là khái quát (cái chung) của nhiều từ vựng, cấu trúc mà học sinh đã được học (cái riêng). Vì vậy trong quá trình dạy học tiếng Anh thì dạy từ vựng mới, cấu trúc câu mới giúp cho học sinh có nhiều cơ hội để phát triển năng lực tư duy như khái quát hoá, so sánh….Do vậy trong quá trình dạy tiếng Anh, giáo viên cần phải biết hướng dẫn cho học sinh biết vận dụng các loại hình tư duy trong mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng, từ đó tạo cho học sinh cơ hội phát hiện và giải quyết vấn đề trong khi vận dụng để giải bài tập. Để qua đó có thể kích thích giúp cho học sinh nhận xét và tìm ra điểm khác biệt giữa các từ, cấu trúc câu, ta cũng có quyền hy vọng rằng sự nhận thức của học sinh cũng sẽ đi đến một quyết định tổng quát; để từ đó đi đến sự hình thành những chức năng của câu qua việc phân tích cái riêng đến cái chung.
Trong chương trình tiếng Anh, rất nhiều từ vựng mới, cấu trúc, công thức đều như vậy. Nếu giáo viên biết vận dụng được mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng thì sẽ tạo ra nhiều cơ hội từ những kiến thức đã có để khai thác, ứng dụng, bổ sung kiến thức mới trong quá trình nhận thức của học sinh.

Thông qua những từ vựng, cấu trúc riêng lẻ, người giáo viên cần kết hợp thành một cấu trúc chung thống nhất để học sinh vận dụng vào từng câu nói, câu viết trong việc giải bài tập của mình được mạch lạc, rõ ràng và hay hơn.

IV. Ý NGHĨA CỦA MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁI CHUNG VÀ CÁI RIÊNG ĐỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP CỦA BẢN THÂN
Thứ nhất, nếu bất cứ cái chung nào cũng chỉ tồn tại trong cái riêng, như một thuộc tính chung của một số cái riêng, nằm trong mối liên hệ chặt chẽ với cái đơn nhất và mối liên hệ đó đem lại cho cái chung một hình thức riêng biệt, thì các phương pháp thực tiễn dựa trên việc vận dụng một quy luật chung nào đó đều không thể như nhau đối với mọi sự vật, hiện tượng (cái riêng) có liên hệ với cái chung đó. Vì bản thân cái chung trong mọi sự vật, hiện tượng không phải là một và không giống nhau hoàn toàn, mà chỉ là biểu hiện của cái chung đã được cá biệt hóa, thì các phương pháp xuất phát từ cái chung đó, trong mỗi trường hợp cụ thể, cần phải thay đổi hình thức, phải cá biệt hóa cho phù hợp với đặc điểm của từng trường hợp. Thứ hai, nếu bất kỳ một phương pháp nào cũng bao hàm cả cái chung lẫn cái đơn nhất, thì khi sử dụng một kinh nghiệm nào đó trong điều kiện khác, không nên sử dụng hình thức hiện có của nó, mà chỉ nên rút ra những mặt chung đối với trường hợp đó, chỉ rút ra những cái thích hợp với điều kiện nhất định đó. Thứ ba, trong quá trình phát triển của sự vật, trong những điều kiện nhất định “cái đơn nhất” có thể biến thành “cái chung” và ngược lại “cái chung” có thể biến thành “cái đơn nhất”, nên trong hoạt động thực tiễn có thể và cần phải tạo điều kiện thuận lợi để “cái đơn nhất” có lợi cho con người trở thành “cái chung” và “cái chung” bất lợi trở thành “cái đơn nhất”. 

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến theo chủ nghĩa Mác-Lênin chắc chắn sẽ không bị mất mà luôn tồn tại, tác động qua lại trong mọi phương diện của cuộc sống chúng ta, đặc biệt là trong môi trường sư phạm.

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng, sử dụng mối liên hệ cái chung và cái riêng trong dạy học tiếng Anh, có thể giúp cho học sinh nhìn nhận một vấn đề ở những góc độ khác nhau. Người thực hành cũng như người dạy có khả năng sáng tạo bài nói, thông qua các thao tác tư duy đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự hoá để tìm ra các mối liên hệ giữa các câu nói... Đó cũng là con đường mà người giáo viên cần quan tâm chú trọng trong việc giảng dạy tiếng Anh. 


Thông qua phân loại các khái niệm, tính chất có thể rèn luyện cho học sinh nắm được mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. Một cái riêng có thể nằm trong nhiều cái chung khác nhau, từ đó có thể có nhiều cách nói trong cùng một ý nghĩa. Mặt khác, nhiều cái riêng có thể nằm trong một cái chung. Do đó, có thể xuất phát từ việc khảo sát các tính chất trong nhiều trường hợp riêng thông qua đó học sinh khái quát thành câu nói tổng quát cho cái chung bao trùm nó.


Việc luyện tập cho học sinh phân loại từ vựng, cấu trúc câu theo nhiều dấu hiệu khác nhau giúp cho học sinh có cách nhìn biện chứng.
Khi xem xét vấn đề nào đó chúng ta phải xem xét từ chính bản thân nó, nhìn nó dưới nhiều khía cạnh khác nhau, đặt nó vào những hoàn cảnh khác nhau, ...  như thế mới giải quyết vấn đề một cách sáng tạo được và cần phải xem xét sự vật trong tất cả các mặt, các mối quan hệ trong tổng thể những mối quan hệ phong phú, phức tạp và muôn vẻ của nó với các sự vật khác. Đây là cơ sở để học sinh có tư duy về ngôn ngữ, tư duy về kĩ năng nói một cách sáng tạo, không gò bó, đưa ra được nhiều cách nói khác nhau nhưng đều mang hàm ý giống nhau.

Điều đó có nghĩa là chúng ta phải rèn luyện tư duy biện chứng cho học sinh hay nói cách khác là rèn luyện tư duy biện chứng cho học sinh, từ đó có thể rèn luyện được năng lực tư duy trong giảng dạy tiếng Anh cho học sinh.

Như vậy, giáo viên cần quan tâm tổ chức cho học sinh các hoạt động nhằm tìm tòi các kiến thức mới từ nhiều trường hợp riêng theo tư tưởng nhiều cái riêng được bao trùm bởi một cái chung, cái tổng quát.


Giảng dạy tiếng Anh cho học sinh theo quan điểm vận dụng mối liên hệ cái chung và cái riêng hình thành trên nền tảng tư duy sáng tạo. Năng lực này mang đầy đủ bản chất của năng lực tư duy ngôn ngữ và được đặc trưng bởi khả năng mở rộng các cách nói khác nhau trong cùng một chủ đề. Cái mới được tạo trên cơ sở cách nhìn câu nói ban đầu như thế nào. Đó là cách nhìn không rập khuôn, cứng nhắc, không bị gò bó bởi những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, suy nghĩ đã có từ trước. Qua đó, ta thấy được chức năng mới của đối tượng, các quan hệ, tìm ra được trong mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng mà bên ngoài tưởng chừng như không có.
Người giáo viên cần nhận thức đầy đủ sâu sắc ý nghĩa của nguyên lý để áp dụng quán triệt vào việc dạy học của bản thân. Nước ta đang trên đà phát triển mạnh, sự thành công trong cuộc đổi mới đất nước, đổi mới giáo dục trông chờ rất nhiều vào tầng lớp giáo viên trẻ, những con người sẽ xây dựng một nền “kinh tế tri thức” trong tương lai. 

Bản thân người giáo viên cần xác định rõ các giai đoạn, các vấn đề cần làm trong từng giai đoạn. Đồng thời xem xét các phương diện đối với học sinh để lên kế hoạch thực hiện những mục tiêu mà mình mong muốn làm cho học sinh trong tương lai, hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu sót trong quá khứ của học sinh, sớm phát hiện đề ra những phương hướng, mục tiêu phù hợp với bản thân của học sinh để kịp thời thay đổi. Hướng dẫn học sinh học phải đi đôi với hành trong quá trình học tập, biết vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống. Nhưng nếu học sinh chỉ nắm vững kiến thức lý thuyết mà không áp dụng vào thực tế thì việc học cũng chẳng còn ý nghĩa. Ngược lại nếu học sinh không có kiến thức, không hiểu rõ bản chất của sự vật, sự việc mà bắt tay vào làm thì cũng không ra thành quả. Do đó người giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh hiểu rõ việc học và việc hành có muốn liên hệ chặt chẽ với nhau không thể tách rời. 

Người giáo viên cần định hướng để học sinh rèn luyện phương pháp luận biện chứng thông qua cái chung và cái riêng, học sinh cần tôn trọng tính đa dạng phong phú của cái riêng, đồng thời phải tôn trọng những nguyên tắc chung, tạo điều kiện để cái riêng và cái đơn nhất chuyển hóa đúng quy luật để thúc đẩy sự ra đời và phát triển của cái mới và sự tiêu diệt cái cũ, cái lỗi thời. Với mối liên hệnội dung và hình thức cần phát huy tính tích cực của hình thức đối với nội dung trên cơ sở tạo ra tính phù hợp của hình thức với nội dung; mặt khác cần thay đổi những hình thức không còn phù hợp với nội dung cản trở sự phát triển của nội dung hoặc mỗi liên hệ khả năng và hiện thực học sinh cần phân biệt khả năng với cái không khả năng; khả năng với hiện thực để tránh rơi vào ảo tưởng. Trong đời sống, để khả năng biến thành hiện thực cần phát huy tối đa tính năng động chủ quan trong việc nhận thức và thực tiễn để biến khả năng thành hiện thực thì mục đích của mình.
KẾT LUẬN

Tiểu luận với đề tài “Nội dung và ý nghĩa của mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng đối với nghề nghiệp bản thân” của tôi đã nêu ra những kiến thức cơ bản về cái chung, cái riêng và mối quan hệ biện chứng giữa chúng; trình bày và làm rõ được vai trò quan trọng của việc vận dụng mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng trong dạy tiếng Anh cho học sinh. Trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng về giảng dạy tiếng Anh. Vận dụng vào việc giảng dạy cho học sinh giúp các em học sinh có tư duy mở về ngôn ngữ, nắm cách hình thành các câu nói, câu viết cơ bản, từ đó vận dụng vào các bài nói, bài viết nâng cao hơn. Bên cạnh đó, cần hướng dẫn, hỗ trợ cho học sinh tập làm quen với các dạng bài tập, bài nói, viết từ cơ bản đến nâng cao, giúp cho học sinh hứng thú và tự tin trong việc sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Người giáo viên và cả học sinh cần tích cực học hỏi, trau dồi, nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh và để giao lưu với bạn bè khắp nơi trên khắp mọi miền tổ quốc và bạn bè thế giới. Có cho mình hành trang tri thức về ngoại ngữ sẵn sàng sánh vai với bạn bè quốc tế. Từ đó, khẳng định việc xây dựng các biện pháp sư phạm vận dụng mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng trong dạy tiếng Anh cho học sinh là cần thiết và có thể thực hiện được.
Xét thấy tầm quan trọng của mối liên hệ cái chung và cái riêng nói riêng và học phần Triết học nói chung là vô cùng to lớn, với ý kiến chủ quan cá nhân tôi mong muốn học phần Triết học được giảng dạy rộng rãi đối với tất cả các học viên cao học trên giảng đường đại học chứ không cô đọng riêng trong một số ngành đặc thù như hiện nay. Mặt khác, qua đây cũng giúp cho thế hệ học viên cao học hiểu rõ và nắm bắt được tầm quan trọng của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép duy vật biện chứng nói chung và mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng nói riêng trong quá trình học tập và nghiên cứu. Từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm và biết cách sử dụng phù hợp, hiệu quả trong việc áp dụng quy luật này vào trong tư duy logic cũng như trong học tập, nghiên cứu và trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
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